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               Danh sách những nơi tư vấn               相
そう

談
だん

先
さき

一
いち

覧
らん

 

Cả nh sả t    

警
けい

察
さ つ

  

Hả y đi đế n đồ n cồ ng ản hồả  c trụ  sở  cả nh sả t gả n đồ     

近
ちか

く
く

の交
こ う

番
ばん

か警
けい

察
さ つ

署
し ょ

に行
い

ってください  

Sồ  110 đả m thồả i dả nh chồ phụ  nữ     

レディース通
つ う

話
わ

110番
ばん

  
0120-028-110 

Trồng sụồ t 24h  mồ i ngả y    

24時
じ

間
かん

 毎
まい

日
に ち

  

Trụng tả m hồ  trở , tữ vả n bả ồ lữ c giả đì nh       配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

暴
ぼ う

力
りょく

相
そ う

談
だん

支
し

援
えん

センター   

 

Nởi tữ vả n dả nh chồ phụ  nữ  cụ ả tì nh 

Akitả  

秋
あき

田
た

県
けん

女
じ ょ

性
せい

相
そ う

談
だん

所
し ょ

  

018-835-9052 

0120-783-251 

(Thở i giản nhả  n tữ vả n qụả điế  n thồả i) Ngả y thữở ng 8：30～

21：00 , Thữ  7, chụ  nhả  t vả  ngả y lế  9：00～18：00（tữ  ngả y 

12/29～1/3） ※Cả n phả i hế n trữở c nế ụ nhữ đế n tữ vả n trữ c tiế p   

【電
でん

話
わ

相
そ う

談
だん

時
じ

間
かん

】 平
へい

日
じ つ

8：30～21：00 、土
ど

日
に ち

祝
しゅく

9：00～18：00

（12/29～1/3除
のぞ

く）   ※来
ら い

所
し ょ

相
そ う

談
だん

は要
よ う

予
よ

約
や く

  

 
Vả n phồ ng phụ c lở i phì ả bả c tì nh Akitả   

秋
あき

田
た

県
けん

北
きた

福
ふ く

祉
し

事
じ

務
む

所
し ょ

   
0186-52-3951 

Thữ  2～Thữ  6 8：30～17：15（trữ  cụồ i tụả n, ngả y lế  vả  nghì  

nả m mở i）    

月
げつ

～金
きん

8：30～17：15（土
ど

日
に ち

祝
しゅく

日
じ つ

、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

除
のぞ

く）   
 
Vả n phồ ng phụ c lở i Yảmảmồtồ tì nh Akitả  

秋
あき

田
た

県
けん

山
やま

本
も と

福
ふ く

祉
し

事
じ

務
む

所
し ょ

  
0185-55-8020 

 
Vả n phồ ng phụ c lở i trụng tả m tì nh Akitả    

秋
あき

田
た

県
けん

中
ちゅう

央
お う

福
ふ く

祉
し

事
じ

務
む

所
し ょ

  
018-855-5171 

 
Vả n phồ ng phụ c lở i phì ả nảm tì nh Akitả    

秋
あき

田
た

県
けん

南
みなみ

福
ふ く

祉
し

事
じ

務
む

所
し ょ

   
0182-32-3294 

 

Vả n phồ ng thảm giả dữ  ả n cồ  ng đồ ng nảm 

nữ  trụng tả m tì nh Akitả    

秋
あき

田
た

県
けん

中
ちゅう

央
お う

男
だん

女
じ ょ

共
きょう

同
ど う

参
さ ん

画
か く

センター  

018-836-7846 
Thữ  2 ～ thữ  7 10:00～17:00   

月
げつ

～土
ど

10：00～17：00  

Cụ c phả p ly     Đữở ng dả y nồ ng nhả n qụyế n 

cụ ả phụ  nữ     
0570-070-810 

Thữ  2 ～ thữ  6 (trữ  ngả y lế  vả  nghì  nả m mở i)   

月
げつ

～金
きん

（祝
しゅく

日
じ つ

、年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

除
のぞ

く）  

Bồ   tữ phả p  

Nởi tữ vả n vế  nhả n qụyế n chồ ngữở i 

ngồả i qụồ c    

法
ほ う

務
む

省
しょう

  

外
がい

国
こ く

人
じん

のための人
じん

権
けん

相
そ う

談
だん

所
じ ょ

  

0570-090911 

Ngả y thữở ng (trữ  ngả y nghì  nả m mở i) 9:00～17:00   

Tiế ng ảnh, tiế ng Trụng Qụồ c, tiế ng Hả n Qụồ c, Tiế ng Phi lip pin, 

tiế ng Bồ  Đả ồ Nhả, tiế ng Viế  t   

平
へい

日
じ つ

（年
ねん

末
まつ

年
ねん

始
し

除
のぞ

く）9：00～17：00  

英
えい

語
ご

、中
ちゅう

国
ご く

語
ご

、韓
かん

国
こ く

語
ご

、フィリピノ語
ご

、ポルトガル語
ご

、ベトナム語
ご

  

Sồ  điế  n thồả i hồ  trở  nả n nhả n Hồụtếrảsụ  

法
ほ う

テラス犯
はん

罪
ざい

被
ひ

害
がい

者
し ゃ

支
し

援
えん

ダイヤル  
0570-079-714 

Thữ  2 ～ thữ  6 9:00～21:00  Thữ  7 9:00～17:00    

月
げつ

～金
きん

9：00～21：00   土
ど

9：00～17：00  

Tư vấn bằng  
điện thoại  

 018-884-7050 

〒010-0001 秋
あき

田
た

市
し

中
なか

通
どおり

2-3-8 アトリオン1階
かい

  

Akitả shi, chồụ dồri 2-3-8 tồ ả nhả  ATORION Tả ng 1  

【Sồ  điế  n thồả i】018-893-5499 【Sồ  FAX】018-825-2566 

【Thữ điế  n tữ 】aia@aiahome.or.jp 

【Thở i giản mở  cữ ả】 

月
げつ

(Thữ  2)～金
きん

(Thữ  6)、第
だい

３土
ど

（Thữ  7 tụả n thữ  3 )／9:00-17:45 

●OPA●ALS 

JR 

秋

田

駅 

St. 

広小路（Hiro-koji St.) 

中央通り（Chuo-Dori St.) 

秋田県国際交流協会（AIA) 
アトリオン1階Atorion Bldg.(１F) 

 秋田● 

キャッスル

ホテル 

▲千秋公園 

● 

ドーミー 

イン 

●西武 

●
F
O

N
T
E
 ●GS 

● 

なかいち 

Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Akita (AIA)            公益
こ う え き

財団
ざいだん

法人
ほ うじ ん

 秋
あき

田
た

県
けん

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい
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P．1  Bạo hành và bạo lực gia đình là   

P．2  Người ngoại quốc và tư cách lưu trú (visa)  / Hình thái bạo lực  

P．3  Khi bị bạo hành  

P．4  Danh sách những nơi tư vấn  

2018.11発行 

外
がい

国
こく

人
じん

の方
かた

へドメスティック・バイオレンス(DV)の情
じょう

報
ほう

です。      

 Thông tin về bạo hành và bạo lực gia đình dành cho người 

ngoại quốc.  

Bạo hành và bạo lực gia đình là  
➢Hả nh đồ  ng bả ồ lữ c dồ nhữ ng ngữở i cồ  qụản hế   mả  t thiế t lả  chồ ng (vở ) vả  bả n trải 
(bả n gả i) gả y rả  

Luật pháp về phòng tránh bạo lực, bạo hành gia đình là   

➢Lụả  t phả p đữở c xả y dữ ng nhả m mụ c đì ch bả ồ vế   ngữở i bi  hả i vả  phồ ng chồ ng bả ồ 
hả nh tữ  chồ ng (vở )  Lụả  t khồ ng chì  ả p dụ ng vở i trữở ng hở p cồ  qụản hế   hồ n nhả n 
mả  cồ n ả p dụ ng trồng trữở ng hở p sảụ khi ly hồ n hồả  c qụản hế   vở  chồ ng những 
chữả đả ng ky  kế t hồ n  
➢Ngữở i bi  hả i khồ ng chì  giở i hả n lả  phụ  nữ , tụy nhiế n đả sồ  nhữ ng nả n nhả n cụ ả 
bả ồ hả nh giả đì nh lả  phụ  nữ .  
➢Đả  c biế  t, phụ  nữ  ngồả i qụồ c lả  nhữ ng ngữở i bi  cồi lả  yế ụ thế  cả  vế  kinh tế , vả n 
hồ ả cụ ng nhữ vi  thế  xả  hồ  i, hởn nữ ả hồ  cồ n yế ụ thế  hởn dồ tữ cả ch lữụ trụ  cụ ả hồ  
phụ  thụồ  c vả ồ chồ ng.    

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは 

➢配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

やパートナーなど親
しん

密
みつ

な関
かん

係
けい

にある者
も の

から振
ふ

るわれる暴
ぼ う

力
りょく

のことです。  

DV防
ぼう

止
し

法
ほう

とは 

➢配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

等
と う

からの暴
ぼ う

力
りょく

を防
ぼ う

止
し

し、被
ひ

害
がい

者
し ゃ

の保
ほ

護
ご

等
と う

を図
はか

ることを目
も く

的
てき

として制
せい

定
てい

された法
ほ う

律
り つ

です。 

  婚
こん

姻
いん

関
かん

係
けい

にあるパートナーだけではなく離
り

婚
こん

後
ご

や事
じ

実
じ つ

婚
こん

にも適
てき

用
よ う

されます。  

➢被
ひ

害
がい

者
し ゃ

を女
じ ょ

性
せい

に限
げん

定
てい

していませんが、配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

からの暴
ぼ う

力
りょく

被
ひ

害
がい

は、女
じ ょ

性
せい

の場
ば

合
あい

が多
おお

いです。  

➢特
と く

に、外
がい

国
こ く

人
じ ん

女
じ ょ

性
せい

は、言
こ と

葉
ば

を含
ふ く

め文
ぶん

化
か

的
てき

、経
けい

済
ざい

的
てき

、社
し ゃ

会
かい

的
てき

な力
ちから

関
かん

係
けい

で弱
よわ

い立
たち

場
ば

になり、また、夫
おっと

に付
ふ

随
ずい

する 

「在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

」のためさらに弱
じゃく

者
し ゃ

となってしまいます。  

≪目
も く

次
じ

≫ 
P．1  ドメスティック・バイオレンス(DV)とは     

P．2  外
がい

国
こ く

人
じ ん

と在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

（ビザ）・暴
ぼ う

力
りょく

の形
け い

態
たい

        

P．3  もし暴
ぼ う

力
りょく

を受
う

けたら       

P．4   相
そ う

談
だん

先
さ き

一
いち

覧
らん

     

生活
せいかつ

情
じょう

報
ほう

誌
し
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Khi giả hả n tữ cả ch lữụ trụ  
sế  cả n cồ  sữ  giụ p đở  cụ ả 
chồ ng  

在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

の更
こ う

新
しん

には夫
おっと

の協
きょう

力
りょく

が必
ひつ

要
よ う

  

Mồ i lồ bi  tả ch rở i khồ i cồn 
cụ ả mì nh   

子
こ

どもと引
ひ

き離
はな

される恐
きょう

怖
ふ

  

 

 

Người ngoại quốc và tư cách lưu trú (visa)   

外
がい

国
こく

人
じん

と在
ざい

留
りゅう

資
し

格
かく

（ビザ）  

➢Đế  cồ  thế  sinh sồ ng tả i Nhả  t, ngồả i hồ n nhả n đụ ng thếồ phả p lụả  t, cồ n 

phả i cồ  tữ cả ch lữụ trụ  “vở  hồả  c chồ ng lả  ngữở i Nhả  t”  

➢日
に

本
ほん

で生
せい

活
かつ

するためには、法
ほ う

的
てき

婚
こ ん

姻
いん

の他
ほか

に「日
に

本
ほん

人
じん

配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

等
と う

」という在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

が必
ひつ

要
よ う

です。  

➢Vế  thở i giản lữụ trụ : đả ụ tiế n lả  2 lả n giả hả n visả thở i hả n 1 nả m, sảụ 

đồ  lả  3 nả m đồ i vở i nhữ ng cả  p vở  chồ ng đả  ồ n đi nh cụồ  c sồ ng. Sảng đế n 

nả m thữ  5 trở  đi sế  nhả  n đữở c tữ cả ch lữụ trụ  “vì nh trụ ”  

Thở i giản lữụ trụ  cụ ng nhữ giả hả n nả y khồ ng đụ ng vở i tả t cả  mồ i ngữở i.  

➢在
ざい

留
りゅう

期
き

限
げん

は最
さ い

初
し ょ

1年
ねん

間
かん

を2回
かい

更
こ う

新
しん

し、安
あん

定
てい

した夫
ふ う

婦
ふ

にはさらに3年
ねん

間
かん

その後
ご

5年
ねん

目
め

になってから「永
えい

住
じゅう

者
し ゃ

」の在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

を取
し ゅ

得
と く

することができます。 すべての人
ひと

がこの更
こ う

新
しん

期
き

限
げん

ではありません。  

➢Ngữở i sảụ khi đả  nhả  n đữở c tữ cả ch vì nh trụ , kế  cả  sảụ khi ly hồ n cụ ng 

vả n cồ  thế  tiế p tụ c sồ ng tả i Nhả  t.   

➢永
えい

住
じゅう

者
し ゃ

になれば離
り

婚
こ ん

しても日
に

本
ほん

に住
す

み続
つづ

けることができます。  

➢Trồng trữở ng hở p ly hồ n trữở c khi cồ  tữ cả ch vì nh trụ  những cồ  cồn 

mảng qụồ c ti ch Nhả  t Bả n thì  tữ cả ch lữụ trụ  sế  đữở c chụyế n thả nh “ngữở i 

đi nh cữ”  

➢永
えい

住
じゅう

者
し ゃ

になる前
まえ

に離
り

婚
こ ん

した時
と き

は「日
に

本
ほん

国
こ く

籍
せき

の子
こ

どもの親
しん

権
けん

者
し ゃ

」であれば「定
てい

住
じゅう

者
し ゃ

」の

在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

に変
へん

更
こ う

します。  

➢Ngữở i khồ ng cồ  cồn mảng qụồ c ti ch Nhả  t Bả n hồả  c khồ ng cồ  qụyế n lả m 

chả mế  vở i ngữở i mảng qụồ c ti ch Nhả  t Bả n sế  mả t tữ cả ch lữụ trụ .  

➢「日
に

本
ほん

国
こ く

籍
せき

の子
こ

ども」がいない人
ひと

や「親
しん

権
けん

者
し ゃ

」でない人
ひと

は在
ざい

留
りゅう

資
し

格
か く

を喪
そ う

失
し つ

します。  

Hình thái bạo lực   暴
ぼう

力
りょく

の形
けい

態
たい

  

 

➢Những hành vi liên quan đến thân thể    

đả m, đả , giả  t tồ c, bồ p cồ    

nế m đồ  vả  t, sữ  dụ ng nhữ ng đồ  vả  t sả c nhồ n 

lả m tồ n thữởng cở thế , v.v…   

➢身
し ん

体
たい

的
てき

なもの  

なぐる・ける・髪
かみ

をひっぱる・首
く び

をしめる 

物
もの

を投
な

げつける・刃
は

物
もの

を体
からだ

につきつける など  

➢Những hành vị liên quan đến tinh thần    

hế t tồ, phở t lở , tồ  rả khồ ng qụản tả m đế n 

đồ i phữởng    

khinh bì , hả  nhụ c trữở c ngữở i khả c, tồ  rả 

tri ch thữở ng, rả lế  nh   

thếồ dồ i hả nh đồ  ng cụ ả mì nh, v.v..  

➢精
せい

神
し ん

的
てき

なもの  

大
おお

声
ごえ

でどなる・無
む

視
し

して口
く ち

をきかない  

人
ひと

の前
まえ

でバカにしたり、命
めい

令
れい

する  

行
こ う

動
ど う

を監
かん

視
し

する など  

➢Những hành vi liên quan đến giới tính

ế p bụồ  c qụản hế   tì nh dụ c, 

ế p bụồ  c nả ồ phả  thải,

khồ ng hở p tả c trồng vả n đế  phồ ng trả nh thải, v.v

 ➢性
せい

的
てき

なもの

性
せい

行
こ う

為
い

を強
きょう

中
ちゅう

絶
ぜつ

を強
きょう

要
よ う

避
ひ

妊
にん

に協
きょう

力
りょく

➢Những hành vi liên quan đến kinh tế       Khồ ng đữả tiế n phì  sinh hồả t, v.v

➢経
けい

済
ざい

的
てき

なもの  生
せい

活
かつ

費
ひ

を渡
わた

さない  など   

Đừng lo lắng một mình, hãy cùng nhau suy nghĩ

AIA sẽ hướng dẫn cách liên lạc với bên nhận tư 

vấn  

一
ひ

人
と り

で悩
なや

まないで！ 一
い っ

緒
し ょ

に 考
かんが

えます。  

AIAでは相
そ う

談
だん

先
さ き

を教
お し

えています。   
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muốn thoát ra, tìm đến nơi 

không có người đã gây hại cho 

mình    

加
か

害
がい

者
し ゃ

がいないところに逃
のが

れたい  

               Khi bị bạo hành       もし暴
ぼう

力
りょく

を受
う

けたら 

Bả ồ vế   tả m thở i, hồ  trở  đế  

tữ  lả  p   

一
い ち

時
じ

保
ほ

護
ご

 ・自
じ

立
り つ

支
し

援
えん

  

Cảnh sát    

警
けい

察
さ つ

  

Những hành vi liên quan đến giới tính   

bụồ  c qụản hế   tì nh dụ c,  

ế p bụồ  c nả ồ phả  thải,    

khồ ng hở p tả c trồng vả n đế  phồ ng trả nh thải, v.v…    

なもの  

強
きょう

要
よ う

する 

強要
よ う

する  

協力
りょく

しない など   

ữả tiế n phì  sinh hồả t, v.v…  

muốn tách ra khỏi người đã gây 

hại cho mình  

加
か

害
がい

者
し ゃ

を引
ひ

き離
はな

してほしい  

Nơi tư vấn dành cho phụ nữ    

女
じ ょ

性
せい

相
そ う

談
だん

所
し ょ

   
Trụng tả m hồ  trở , tữ vả n bả ồ lữ c 

giả đì nh    

配
はい

偶
ぐ う

者
し ゃ

暴
ぼ う

力
りょく

相
そ う

談
だん

支
し

援
えん

センター  

muốn nhận được tư vấn    

相
そ う

談
だん

したい  

Tòa án địa phương    

地
ち

方
ほ う

裁
さ い

判
ばん

所
し ょ

   

Viế t hồ  sở khải bả ồ    

申
もうし

立
たて

書
し ょ

の作
さ く

成
せい

  

Ghi rồ  viế  c chi ụ bả ồ hả nh, nhữ ng 

điế ụ đả  trảồ đồ i vở i cả nh sả t vả  

nởi tữ vả n dả nh chồ phụ  nữ     

暴
ぼ う

力
りょく

を受
う

けた状
じょう

況
きょう

や警
けい

察
さ つ

、女
じ ょ

性
せい

相
そ う

談
だん

所
し ょ

に

相
そ う

談
だん

した事
じ

実
じ つ

等
と う

を記
き

載
さ い

する  

Người làm hại (người 
gây ra bạo lực)    

加
か

害
がい

者
し ゃ

    

Ban bố mệnh lệnh bảo vệ    

保
ほ

護
ご

命
めい

令
れい

発
はつ

令
れい

  

Nế ụ lả m trả i lả i vở i mế  nh lế  nh sế  phả i đi tụ  tữ  1 nả m trở  xụồ ng 

hồả  c nồ  p phả t 100 mản yế n trở  xụồ ng   

命
めい

令
れい

に違
い

反
はん

すれば、1年
ねん

以
い

下
か

の懲
ちょう

役
えき

又
また

は100万
まん

円
えん

以
い

下
か

の罰
ば っ

金
きん

  

Đừng lo lắng một mình, hãy cùng nhau suy nghĩ  
AIA sẽ hướng dẫn cách liên lạc với bên nhận tư 

 


